	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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I.CÁC HỌC PHẦN  KIẾN THỨC CƠ SỞ  NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ( LỚP TẠI VINH)
1.1.Các học phần kiến thức cơ sở ngành  (K29 SHTN+PP Sinh)

	
TT
	
Lớp học phần 
	Ngành/Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	1.1. Học phần bắt buộc (4 học phần)

	1
	Sinh học phát triển
	SHTN + LL&PPGDSH
	PGS.TS.Lê Thị Hương
	MST: 8315923574
TK:51010000388262
	0982038638
	04/5/2021 – 14/5/2021
	15,16/5/2021

	2
	PPLNCKH
	SHTN + LL&PPGDSH
	TS. Hồ Anh Tuấn
	MST: 800 188 5624
TK: 510 100 0019 1965
	0912010876
	17/5/2021 – 28/5/2021
	29,30/5/2021

	3
	Sinh học quần thể
	SHTN + LL&PPGDSH
	TS. Lê Thị Thuý Hà
	MST: 8001885783
TK: 51010000192490
	0904744246
	01/6/2021-11/6/2021
	12/13/6/2021

	4
	Sinh học phân tử của tế bào
	SHTN + LL&PPGDSH
	PGS.TS. Mai Văn Chung
	MST:8181368848
TK: 51010000431193
	0949299862
	14/4/2021 – 25/6/2021
	26,27/6/2021

	1.2. Học phần tự chọn (4 học phần)

	5
	Thống kê sinh học
	SHTN + Thực vật + Động vật
	TS. Dương Xuân Giáp
	MST: 8129060426
TK: 51010000198601
	0912742589
	28/7//2021 – 9/7/2021
	10,11/7/2021

	6
	Công nghệ sinh học
	SHTN + LL&PPDHSH
	TS. Hoàng Vĩnh Phú
	MST: 8124787578
TK: 51010000286436
	0916435868
	12/7/2021 – 23/7/2021
	24,25/7/2021

	7
	Vi sinh học và ứng dụng
	SHTN + LL&PPDHSH
	TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh
	MST: 8001886120
TK: 51010000374216
	0912540541
	2/8/2021 – 13/8/2021
	14.15/8/2021

	8
	Di truyền phân tử
	SHTN + Thực vật + Động vật
	TS. Nguyễn Thị Thảo
	MST: 8001886191
TK: 51010000199817
	0912884246
	16/8/2021 – 27/8/2021
	28,29/8/2021




1.2. Các học phần kiến thức chuyên ngành LL&PPGD Sinh học 
	2.1. Học phần chuyên ngành bắt buộc (3 học phần)

	1
	Phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Sinh học 
	LL&PPGD Sinh học
	TS. Phạm Thị Hương
	TK: 51010000220586
MST: 8125517454
	0946634368
	13/9/2021- 24/9/2021
	25,26/9/2021

	2
	Phát triển chương trình sinh học phổ thông
	LL&PPGD Sinh học
	PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm
	MST: 8001886219
TK: 0101000264233
	0945975777
	27/7/2021-8/10/2021
	9,10/10/2021

	3
	Hoạt động hóa người học trong dạy học sinh học
	LL&PPGD Sinh học
	TS. Phạm Thị Hương

	TK: 51010000220586
MST: 8125517454
	0946634368
	25/11/2021- 5/11/2021
	6,7/11/2021

	2.2. Học phần tự chọn (2 học phần)

	4
	Phương pháp graph trong dạy học sinh học
	LL&PPGD Sinh học
	TS. Nguyễn Thanh Mỹ

	TK: 01010000366894 
Vietcombank
MST: 8001889883
	0903484579
	15/11/2021- 26/11/2021
	27,28/11/2021

	5
	Hoat động trải nghiệm trong dạy học Sinh học phổ thông

	LL&PPGD Sinh học
	TS. Trần Thị Gái

	MST: 812478560
TK: 51010000275692
	0936280986
	11/10/2021- 22/10/2021
	23,24/10/2021



CHUYÊN NGÀNH SHTN K29 học chung với k 28
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